
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Tích hợp UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

tích hợp
1 9202 30 PHAN BẢO NGHI 19/07/2004 Nữ 9/14 8.5 7.75 8.25 3.75 0 41.25 32

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TÂN BÌNH

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2019

Loại hình: Tích hợp
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